
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 5 Số 37 ngõ 45 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

31/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HẢI LINH

0110618656

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá hàng 
hóa)

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại nhà nước cấm)

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn 
xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni;  Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim;…

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động tư vấn đầu tư (Trừ tư vấn tài chính – kế 
toán)

6619(Chính)

11. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, 
pháp luật).

7020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV HẢI LINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI LINH TM AND DV COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI LINH TM AND DV

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0869779886
Email: hoanglinhbdssvip@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

12. Quảng cáo
(không quảng cáo lĩnh vực nhà nước cấm)

7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

14. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ hoạt động đấu giá)

4711

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4722

19. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

20. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ hoạt động đấu giá)

4784

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô 

4933

23. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 

5012

24. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5022

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Bốc xếp hàng hóa 5224

27. Lắp đặt hệ thống điện 4321

28. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4752

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4759

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ tem và tiền kim khí, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc 
thể thao, vàng các loại)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TIẾN MẠNH

Việt 
Nam

Khu phố 5, Phường 
Ba Đình, Thị xã Bỉm 
Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

400.000.000 20,000 024204015108

2 NGUYỄN 
THỊ HỒNG 
HẢI

Việt 
Nam

Số 65 Nguyễn Thị 
Lưu, Tổ 3, Phường 
Ngô Quyền, Thành 
phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

600.000.000 30,000 024180013769

3 NGUYỄN 
HOÀNG 
LINH

Việt 
Nam

Số 14, Ngõ 2, Tổ 19, 
Thị Trấn Đông Anh, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 001086002584

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024204015108
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 5, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: P1808 N01-T4 Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TIẾN MẠNH Nam

12/11/2004 Kinh Việt Nam

07/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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